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 UBND HUYỆN ................
TRƯỜNG THCS ..................

ĐỀ  SỐ 01

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024 -2025
Môn: GDCD - LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 
0,25 điểm) Ghi ra chữ cái câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Hành vi nào dưới đây không phải là bạo lực gia đình?
       A. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập thành viên trong gia đình.
       B. Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên trong gia đình.
       C. Cưỡng ép thành viên trong gia đình chứng kiến bạo lực đối với người và con 
vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lí.

D. Bỏ mặc, không quan tâm, không chăm sóc những người  nhữngngười gặp khó 
khăn trong cuộc sống.
Câu 2: Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khoẻ, tính mạng của thành
viên gia đình thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?
A. Bạo lực về thể chất
B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế
D. Bạo lực về tình dục.
Câu 3: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực về tinh thần?

A. Mỗi khi làm sai, bạn N lại bị bố đánh.
B. Chị L ngăn cản chồng cũ không được đến thăm con.
C. Mặc dù mới 13 tuổi, bạn S đã bị bố bắt đi làm thuê kiếm tiền.

     D. Anh D ép buộc vợ mình sinh thêm con thứ 3.
Câu 4: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của bạo lực về tình dục?
     A. Anh T say rượu thường xuyên đánh vợ con
     B. Bố mẹ H thường xuyên cãi nhau.
    C. Anh họ cố tình động chạm vào cơ thể N.
     D. Vì muốn con học tập tiến bộ, bố mẹ Q bắt đi học thêm kín tuần.
Câu 5: Theo khoản 1 và  khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về 
mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân, tổ 
chức bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức nào?
    A. Mức phạt tiền tối đa là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức là 60.000.000 đồng
     B. Mức phạt tiền tối đa là 35.000.000 đồng, đối với tổ chức là 65.000.000 đồng
     C. Mức phạt tiền tối đa là 40.000.000 đồng, đối với tổ chức là 70.000.000 đồng
     D. Mức phạt tiền tối đa là 45.000.000 đồng, đối với tổ chức là 75.000.000 đồng.
Câu 6:  Đâu không phải là nguyên tắc phòng chống bạo lực gia đình? 
A. Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, lấy 
phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, 
hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam.
B. Hành vi bạo lực gia đình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo mong 
muốn của người bị bạo lực gia đình.
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 C. Nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ, giúp đỡ kịp thời phù hợp với điều kiện 
hoàn cảnh của họ và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; ưu tiên bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật và phụ nữ.
D. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức 
trong phòng, chống bạo lực gia đình.
 Câu 7:Việc làm nào không phải là nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình?
A. Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cộng đồng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.
B. Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
C. Không chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
D. Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình khi có yêu cầu và theo quy định 
của pháp luật.
Câu 8:Theo luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 thì một trong những nguyên tắc
phòng chống bạo lực gia đình là đảm bảo lợi ích tốt nhất của đối tượng nào dưới đây?

A. Phụ nữ và trẻ em
B. Trẻ em
C. Trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao
tuổi, người khuyết tật, người không khả năng tự chăm sóc.
D. Phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Câu 9. Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu?
A. Giúp cân bằng được tài chính.
B. Tránh những khoản chi không cần thiết
C. Thực hiện mục tiêu tiết kiệm
D. Tất cả đáp án trên.    

Câu 10: Việc chi tiêu tuỳ tiện dẫn đến điều gì?
A. Cuộc sống thiếu ổn định
B. Gia đình ấm no.
C. Tạo thói quen chi tiêu hợp lí.
D. Biết lập kế hoạch chi tiêu

Câu 11: Khi quyết định mua hàng, chúng ta cần
A. Tìm mua thứ đắt nhất để có hàng chất lượng tốt nhất.
B. Mua theo ý thích, không cần tìm hiểu
C. Khảo giá và chất lượng của những loại đồ muốn mua ở vài chỗ khác nhau.
D. Tìm cửa hàng bán rẻ nhất để mua không quan tâm đến chất lượng sản phẩm.

Câu 12:Chi tiêu hợp lí khi số tiền bị hạn chế là
A. Ưu tiên những khoản chi cho bản thân
B. Ưu tiên những khoản chi thiết yếu
C. Đặt mục tiêu tiết kiệm lên hàng đầu
D. Tìm mua những mặt hàng có giá rẻ nhất.

Phần II- Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm): 
Vì sao cần phải phòng chống bạo lực gia đình?

Câu 2:(3,0 điểm)
a. Em hãy trình bày các bước lập kế hoạch chi tiêu?
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b. Tiết kiệm được 300.000 đồng, bạn M muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật mẹ sắp tới.
Em hãy giúp bạn M lập kế hoạch chi tiêu để tổ chức buổi sinh nhật thật ý nghĩa.
Câu 3: (3,0 điểm)
Em sẽ làm gì nếu ở trong những tình huống dưới đây: 
a. Nhiều lần chứng kiến chú hàng xóm đánh con nhỏ, bạn B rất thương em bé nhưng
chưa biết làm thế nào để giúp em.
b. Bố mẹ  li hôn. Bạn C sống cùng với bố và mẹ kế. Trước mặt bố, mẹ kế luôn ngọt
ngào, nhưng khi bố vừa đi khỏi nhà, bạn đã bị mắng chửi, thậm chí bị đánh đập.

-----------------------------------------------

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) 
Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp
án D A B C A B C B D A C B

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu Nội dung Điểm

1

- Cần phải phòng chống bạo lực gia đình vì:
+ Bạo lực gia đình gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật
tự xã hội, gây thương tích về thân thể, thậm trí gây tử vong;
+ Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.

0,5
0,5

2

a. Các bước lập kế hoạch chi tiêu:
Bước 1: Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực
hiện có
Bước 2: Xác định các khoản cần chi
Bước 3: Thiết lập quy tắc thu chi
Bước 4: Thực hiện kế hoạch chi tiêu

0,25
0,25
0,25
0,25

b. Học sinh lập được kế hoạch chi tiêu số tiền đang có để tổ chức sinh nhật
cho mẹ được ý nghĩa phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.
Ví dụ: Mua một món quà tặng mẹ (Giá trị khoảng 150.000 đồng)
  Còn 150.000 đồng mua nguyên liệu để làm một món ăn nào đó như
làm bánh, nấu chè...hay mua trái cây, bánh, kẹo...liên hoan.

1,0

1,0
3 a.  Bạn B nên tìm người có trách nhiệm ( công an, trưởng khu, trưởng

bản...) để báo cho họ biết và can thiệp, giúp em bé thoát khỏi tình
trạng này.

1,5
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b. Bạn C nên tìm thời điểm thuận lợi, nói với bố về điều này. Nếu bố
không tin, C có thể nhờ sự can thiệp của người lớn có trách nhiệm. C
nên tìm cách lưu lại những bằng chứng để có căn cứ cho bố tin vào
điều C nói. C cũng có thể nói thẳng với mẹ kế là mình sẽ báo người
lớn về hành vi đối xử không tốt của mẹ kế.
Lưu ý: Học sinh có thể có cách xử lí khác nhưng phù hợp giáo viên
vẫn cho điểm tối đa.

1,5

UBND HUYỆN ................
TRƯỜNG THCS ..................

ĐỀ  SỐ 02

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024- 2025
Môn: GDCD - LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm) Ghi ra chữ cái câu
trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Đâu không phải là những câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn về sự hòa thuận và 
hạnh phúc gia đình?
A. Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.
B. Chị ngã em nâng/ Anh em như thể chân tay
C. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
D. Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

Câu 2: Bạo lực gia đình có mấy hình thức?
A. 2 hình thức: thể chất và tinh thần.
B. 3 hình thức: thể chất, tinh thần và tình dục.
C. 4 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế.
D. 5 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế và xua đuổi.
Câu 3. Hành vi nào sau đây là bạo lực gia đình?

A. Ngược đãi, xúc phạm bố mẹ.
B.  Chăm  sóc  gia  đình,  yêu
thương con cái.

C. Kính trọng bố mẹ khi về già.
D.  Luôn  quan  tâm  các  thành
viên trong gia đình.

Câu 4. Đâu không phải là hành vi bạo lực gia đình?
A. Ngược đãi, đánh đập cha mẹ. B. Bạo hành, tra tấn con riêng của vợ.
C. Bỏ mặc cha mẹ khi già yếu. D. Chăm sóc con nuôi như con ruột.

Câu 5. Đâu là tác hại của bạo lực gia đình đối với trẻ em?
A. Để lại di chứng nặng nề về thể chất, tinh thần.
B. Muốn con nên người thì cũng cần đánh, mắng.
C. Đó là một cách dạy dỗ nên không có tác hại.
D. Chỉ gây hậu quả thương tật về mặt thể xác.

Câu 6. Khi có dấu hiệu mình sắp bị bạo lực gia đình, trẻ em không nên làm điều nào
dưới đây?
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A. Chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp
đỡ.

B. Gọi điện thoại cho công an (số 113).

C.  Để  mặc  cho  người  thân  đánh  đập
mình.

D.  Hô  hoán  lớn  để  ngưới  khác  cứu
giúp.

Câu 7: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn có thời gian mục tiêu để thực hiện là bao nhiêu?
A. Từ 3 đến 6 tháng.
B. Từ 4 đến 6 tháng.
C. Từ 3 đến 7 tháng.
D. Từ 4 đến 7 tháng.

Câu 8: Có mấy bước lập kế hoạch tài chính cá nhân?
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

Câu 9. Câu tục ngữ và thành ngữ nào dưới đây có nội dung thể hiện sự chi tiêu hợp lý?
A. Vung tay quá trán. B. Cơm thừa gạo thiếu.
C. Liệu cơm gắp mắm. D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Câu 10. Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp con người
A. Dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu.
B. Không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống.

C. Khó khăn thực hiện mục tiêu tài chính.
D. Lo sợ vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.

Câu 11. Đâu là một cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí dưới đây?
A. Vay thêm tiền để thay điện thoại đời mới.
B. Thích cái gì là phải mua bằng được.
C. Không có nhu cầu vẫn mua hàng giảm giá.
D. Lên danh sách trước khi mua sắm.

Câu 12.Cách thực hiện kế hoạch chi tiêu nào dưới đây chưa hợp lí?
A. Lập danh sách các mục cần chi trong tháng.
B. Dù dịch bệnh vẫn chi tiêu như trước kia.
C. Điều chỉnh kế hoạch chi tiêu theo nguồn thu.
D. Tiết kiệm để thực hiện kế hoạch dài hạn.

II. Tự luận (7 điểm).
Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày và phân tích ngắn gọn tác hại của hành vi bạo lực

gia đình đốivới cá nhân, gia đình và xã hội.
Câu 2. (3,0 điểm) Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 3 tháng để tiết

kiệm đủ tiền mua một đồ dùng học tập cần thiết có trị giá 100.000 đồng.
Câu 3. (1,0 điểm) Lập lại một kế hoạch chi tiêu cá nhân mà bản thân em đã thực

hiện thành công.

----------------------------------------------------------
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I. Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D C A D A C A C C A D B
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu Nội dung Điểm

1 - Hậu quả đối với cá nhân:
+ Ảnh hưởng đến: sức khỏe thể chất, tinh thần và sự tồn tại.
+ Bạo lực có thể dẫn đến cái chết đối với nạn nhân. Nạn nhân
có thể bị hoảng loạn về tinh thần, mắc chứng trầm cảm và các
dạng tiêu cực khác.
-  Hậu quả đối với gia đình:
+ Gánh nặng kinh tế, gia đình không hạnh phúc.
+ Ảnh hưởng đến trẻ em khi phải chứng kiến bạo lực...
- Hậu quả đối với xã hội:
+ Mất trật tự xã hội, băng hoại giá trị đạo đức, ảnh hưởng đến
phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Ảnh hưởng đến kinh tế thông qua các chi phí chữa bệnh,
nghỉ ốm và mất năng suất lao động từ phía nạn nhân.

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

2 Tùy  thuộc vào hoàn cảnh của học sinh mà các em lập kế
hoạch chi tiêu cho phù hợp. (Gv chấm linh động dựa vào sự
tiết kiệm của các em.)
Ví dụ:
- Học sinh lập kế hoạch chi tiêu trong 3 tháng: 10, 11,12/2022
- Xác định số tiền đươc bố mẹ cho: Tiền ăn sáng 10.000/1 ngày
-  Kế hoạch chi tiêu tiết kiệm:
 + Một ngày tiết kiệm 1.000đ từ tiền ăn sáng (riêng ngày chủ
nhật tiết kiệm 2.000đ)
 + Số tiền tiết kiệm hàng ngày bỏ vào lợn nhựa hoặc ống tre.
 + Sau 3 tháng sẽ có số tiền như kế hoạch lập ra

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

3 - Học sinh lập kế hoạch chi tiêu dựa vào những thành công
của bản thân.
-VD: Kế hoạch trong ngày, kế hoạch trong tuần, kế hoạch
trong tháng ...

1,0
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UBND HUYỆN

TRƯỜNG THCS

MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2024 - 2025

Môn: GDCD. Lớp: 8

T
T

Mạc
h nội
dung

Nội
dung

Mức đô ̣nhâṇ thức Tổng

Nhâṇ
biết

Thông
hiểu

Vâṇ
dụng

Vâṇ
dụng
cao

Số câu
Tổng
điểm

T
N

T
L

T
N

T
L

T
N

T
L

T
N

T
L TN TL

1 Giáo
dục
kĩ

năng
sống

1. 
Phòng 
chống 
bạo lực
gia 
đình

6 1
6

1 4.5

2 Giáo
dục
kinh

tế

2. Lập 
kế 
hoạch 
chi 
tiêu

6 0,
5

0,
5 6 1 5.5

Tổng 12 1 0,
5

0,
5

12 2 10

Tỉ lê ̣% 30% 30% 30% 10% 30
%

70
%

100
%

Tỉ lê ̣chung 60% 40%

UBND HUYỆN ................

TRƯỜNG XÃ THCS TA GIA

ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ
II

Năm học 2024 - 2025

Môn: GDCD. Lớp: 8

TT
Mạch

nội
dung

Nội dung Mức đô ̣đánh giá

Số câu hỏi theo mức đô ̣nhâṇ thức

Nhâṇ
biết

Thông
hiểu

Vâṇ
dụng

Vâṇ
dụng
cao
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1

Giáo
dục kĩ
năng
sống

1. Phòng 
chống bạo 
lực gia 
đình

Nhận biết:
- Kể  được  các  hình thức
bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định
của pháp luật về phòng,
chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của
hành vi  bạo  lực  gia đình
đối với cá nhân, gia đình và
xã hội.
-  Trình  bày  được  cách
phòng, chống  bạo lực  gia
đình.
Vận dụng:
Phê phán các hành vi bạo lực gia
đình trong gia đình và cộng đồng.

6 câu 1 câu

2

Giáo
dục
kinh

tế

2. Lập kế 
hoạch chi 
tiêu

Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải  lập kế
hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:
Trình bày được cách lập kế
hoạch chi tiêu.
Vận dụng:
-  Lập được kế  hoạch chi
tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân
lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực  hiện  được  kế  hoạch
chi tiêu hợp lí của bản thân.

6 câu ½ câu ½ câu

Tổng 12 1 ½ ½

Tỉ lê ̣ % 30% 30% 30% 10%
Tỉ lê ̣chung 60% 40%
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	D. Muốn sang thì bắt cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.
	C. 4 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế.
	A. Từ 3 đến 6 tháng.
	----------------------------------------------------------

